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PHẦN II. CÁC PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 01: ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số       /SXD-KTVLXD ngày     /01/2024   

của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

BẢNG 01: NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

 

Stt Nhóm  Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

1 NHÓM I 

1.1 Nhân công 3,0/7 249.360 239.288 

1.2 Nhân công 3,5/7 272.681 261.667 

1.3 Nhân công 4,0/7 296.002 284.046 

1.4 Nhân công 4,5/7 322.015 309.008 

1.5 Nhân công 5,0/7 348.027 333.970 

2 NHÓM II 

2.1 Nhân công 3,0/7 250.090 241.251 

2.2 Nhân công 3,5/7 273.480 263.814 

2.3 Nhân công 4,0/7 296.870 286.377 

2.4 Nhân công 4,5/7 322.958 311.544 

2.5 Nhân công 5,0/7 349.047 336.710 

3 NHÓM III  

3.1 Nhân công 3,0/7 254.182 242.942 

3.2 Nhân công 3,5/7 277.954 265.663 

3.3 Nhân công 4,0/7 301.726 288.384 

3.4 Nhân công 4,5/7 328.242 313.727 

3.5 Nhân công 5,0/7 354.757 339.070 

4 NHÓM IV  

4.1 
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
3,0/7 256.289 244.293 
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Stt Nhóm  Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

4.2 
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
3,5/7 280.258 267.140 

4.3 
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
4,0/7 304.227 289.988 

4.4 
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
5,0/7 357.698 340.955 

4.5 
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
6,0/7 424.075 404.225 

4.6 
+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
7,0/7 499.671 476.283 

4.7 + Nhóm lái xe các loại 1,0/4 237.507 226.390 

4.8 + Nhóm lái xe các loại 2,0/4 280.258 267.140 

4.9 + Nhóm lái xe các loại 3,0/4 332.509 316.946 

4.10 + Nhóm lái xe các loại 4,0/4 391.886 373.543 
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BẢNG 02: NHÓM NHÂN CÔNG KHÁC 

BẢNG 2.1: VẬN HÀNH TÀU, THUYỀN 

STT Chức danh theo nhóm Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

1 THUYỀN TRƯỞNG  

1.1 Thuyền trưởng 1,0/2 411.170 394.011 

1.2 Thuyền trưởng 1,5/2 421.449 403.861 

1.3 Thuyền trưởng 2,0/2 431.728 413.711 

2 THUYỀN PHÓ, THUYỀN PHÓ I  

1.1 Thuyền phó, thuyền phó I 1,0/2 348.203 333.671 

2.2 Thuyền phó, thuyền phó I 1,5/2 356.908 342.013 

2.3 Thuyền phó, thuyền phó I 2,0/2 365.613 350.355 

3 THUYỀN PHÓ II 

3.1 Thuyền phó II 1,0/2 297.358 282.099 

3.2 Thuyền phó II 1,5/2 304.792 289.151 

3.3 Thuyền phó II 2,0/2 312.226 296.203 

 4 THỦY THỦ, THỢ ĐIỆN, THỢ MÁY  

4.1 Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 1,0/4 269.727 254.845 

4.2 Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 2,0/4 304.792 287.975 

4.3 Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 3,0/4 350.646 331.299 

4.4 Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 4,0/4 396.499 374.622 

5 MÁY I (Thợ điều khiển tàu sông)  

5.1 Máy I 1,0/2 346.513 332.051 

5.2 Máy I 1,5/2 356.908 342.013 

5.3 Máy I 2,0/2 367.303 351.975 

6 MÁY II (Thợ điều khiển tàu sông)  

6.1 Máy II 1,0/2 295.915 280.729 

6.2 Máy II 1,5/2 304.792 289.151 

6.3 Máy II 2,0/2 313.669 297.573 
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STT Chức danh theo nhóm Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

7 
MÁY TRƯỞNG, ĐIỆN TRƯỞNG, KỸ THUẬT VIÊN CUỐC I, KỸ 

THUẬT VIÊN CUỐC II (Thợ điều khiển tàu sông)  

7.1 
Máy trưởng, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II 
1,0/2 295.915 279.587 

7.2 
Máy trưởng, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II 
1,5/2 304.792 287.975 

7.3 
Máy trưởng, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II 
2,0/2 313.669 296.363 
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BẢNG 2.2: THỢ LẶN 

Stt Chức danh theo nhóm Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

 THỢ LẶN  

1 Thợ lặn 1,0/4 499.874 475.906 

2 Thợ lặn 2,0/4 549.861 523.497 

3 Thợ lặn 3,0/4 619.843 590.124 

4 Thợ lặn 4,0/4 694.824 661.510 

5 Thợ lặn cấp I  1,0/2 549.861 523.497 
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BẢNG 2.3: KỸ SƯ 

Stt Chức danh theo nhóm Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

 KỸ SƯ KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM   

1 Kỹ sư 1,0/8 205.739 192.840 

2 Kỹ sư 2,0/8 232.485 217.909 

3 Kỹ sư 3,0/8 259.231 242.978 

4 Kỹ sư 4,0/8 288.034 269.976 

5 Kỹ sư 5,0/8 314.780 295.045 

6 Kỹ sư 6,0/8 341.526 320.114 

7 Kỹ sư 7,0/8 368.272 345.184 

8 Kỹ sư 8,0/8 397.075 372.181 

 

Kỹ sư: trực tiếp thực hiện các công việc khảo sát, thí nghiệm. 
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BẢNG 2.4: NGHỆ NHÂN 

Stt Chức danh theo nhóm Cấp bậc 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân theo khu 

vực (đồng/ngày công) 

Vùng III Vùng IV 

 NGHỆ NHÂN  

1 Nghệ nhân 1,0/2 503.365 480.769 

2 Nghệ nhân 1,5/2 523.500 500.000 

3 Nghệ nhân 2,0/2 543.635 519.231 

 

Nghệ nhân: thực hiện các công tác chế tác đồ mỹ nghệ; Chế tác đồ đá mỹ nghệ; 

Chế tác tượng, biểu tượng. 
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